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1 SP2 2077 20/6/2022 B1406846 Trịnh Ngọc Hiếu  17/03/1996 Sư phạm Vật lý

2 SP2 2077 20/6/2022 B1406869 Lưu Kim Phụng  13/01/1996 N Sư phạm Vật lý

3 SP2 2077 20/6/2022 B1500810 Châu Samael  24/06/1995 Sư phạm Vật lý

4 SP2 2077 20/6/2022 S1600098 Võ Thị Phụng Giao  20/04/1988 N Sư phạm Toán học

5 SP2 2077 20/6/2022 B1600075 Trần Thế Anh  23/10/1997 Sư phạm Vật lý

6 SP2 2077 20/6/2022 B1600116 Nguyễn Hữu Phước  01/01/1997 Sư phạm Vật lý

7 SP2 2077 20/6/2022 B1609996 Huỳnh Văn Ngoan  00/00/1994 Sư phạm Hóa học

8 SP2 2077 20/6/2022 B1600940 Võ Hoàng Thuận  28/11/1998 Sư phạm Địa lý

9 SP2 2077 20/6/2022 B1700033 Dương Minh Nhật  16/09/1998 Sư phạm Toán học

10 SP2 2077 20/6/2022 B1700044 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  12/08/1999 N Sư phạm Toán học

11 SP2 2077 20/6/2022 B1700046 Huỳnh Tuyết Trân  25/05/1999 N Sư phạm Toán học

12 SP2 2077 20/6/2022 B1700049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  19/07/1999 N Sư phạm Toán học

13 SP2 2077 20/6/2022 S1700077 Bùi Hữu Hiển  13/03/1992 Sư phạm Toán học

14 SP2 2077 20/6/2022 B1700283 Nguyễn Tiến Anh  22/06/1999 Sư phạm Hóa học

15 SP2 2077 20/6/2022 B1700299 Phan Hoàng Bảo Ngân  02/09/1999 N Sư phạm Hóa học

16 SP2 2077 20/6/2022 B1700302 Tạ Trung Nguyên  29/03/1999 Sư phạm Hóa học

17 SP2 2077 20/6/2022 B1700308 Nguyễn Bích Quyên  01/10/1999 N Sư phạm Hóa học

18 SP2 2077 20/6/2022 B1700362 Nguyễn Văn Trọng  27/12/1999 Sư phạm Sinh học

19 SP2 2077 20/6/2022 B1700366 Nguyễn Ngọc Như Ý  21/08/1998 N Sư phạm Sinh học

20 SP2 2077 20/6/2022 B1700853 Lương Thị Thùy Hương  28/09/1999 N Sư phạm Địa lý

21 SP2 2077 20/6/2022 B1700871 Lưu Thị Tiên  02/02/1999 N Sư phạm Địa lý

22 SP2 2077 20/6/2022 B1700924 Nguyễn Mỹ Xuyên  26/09/1999 N Sư phạm Ngữ văn

23 SP2 2077 20/6/2022 B1800194 Lê Hiền Anh Thư  10/10/2000 N Sư phạm Toán học

24 SP2 2077 20/6/2022 B1800195 Trần Thị Phương Trúc  11/10/2000 N Sư phạm Toán học

25 SP2 2077 20/6/2022 B1800210 Trương Minh Lượng  09/10/2000 Sư phạm Toán học

26 SP2 2077 20/6/2022 B1800211 Đinh Thế Bảo  01/06/2000 Sư phạm Toán học

27 SP2 2077 20/6/2022 B1800212 Trần Hùng Cường  15/07/2000 Sư phạm Toán học

28 SP2 2077 20/6/2022 B1800214 Chiêm Hải Đăng  21/02/2000 Sư phạm Toán học

29 SP2 2077 20/6/2022 B1800216 Lưu Huệ Hạnh  10/08/2000 N Sư phạm Toán học

30 SP2 2077 20/6/2022 B1800217 Phan Ngọc Hân  15/11/2000 N Sư phạm Toán học

31 SP2 2077 20/6/2022 B1800218 Nguyễn Bữu Hậu  20/11/2000 Sư phạm Toán học

32 SP2 2077 20/6/2022 B1800219 Trần Lê Ngọc Hiếu  06/09/2000 N Sư phạm Toán học
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33 SP2 2077 20/6/2022 B1800220 Đoàn Hữu Hiệu  31/07/2000 Sư phạm Toán học

34 SP2 2077 20/6/2022 B1800221 Tăng Thị Kha  23/02/2000 N Sư phạm Toán học

35 SP2 2077 20/6/2022 B1800225 Mai Đình Lộc  11/08/2000 Sư phạm Toán học

36 SP2 2077 20/6/2022 B1800227 Trần Hiếu My  08/08/2000 N Sư phạm Toán học

37 SP2 2077 20/6/2022 B1800229 Võ Trúc Ngân  12/12/2000 N Sư phạm Toán học

38 SP2 2077 20/6/2022 B1800231 Nguyễn Thị Trúc Phương  27/11/2000 N Sư phạm Toán học

39 SP2 2077 20/6/2022 B1800232 Huỳnh Ngọc Thùy Trang  09/08/2000 N Sư phạm Toán học

40 SP2 2077 20/6/2022 B1800196 Nguyễn Viết Thuận  24/01/2000 Sư phạm Vật lý

41 SP2 2077 20/6/2022 B1800234 Nguyễn Phúc Ân  02/02/2000 Sư phạm Vật lý

42 SP2 2077 20/6/2022 B1800235 Nguyễn Chí Bền  31/10/2000 Sư phạm Vật lý

43 SP2 2077 20/6/2022 B1800236 Phạm Ngọc Duy  20/08/2000 Sư phạm Vật lý

44 SP2 2077 20/6/2022 B1800242 Huỳnh Mỹ Linh  26/12/2000 N Sư phạm Vật lý

45 SP2 2077 20/6/2022 B1800248 Dương Trọng Nhân  15/10/1999 Sư phạm Vật lý

46 SP2 2077 20/6/2022 B1800249 Phạm Yến Nhi  20/07/2000 N Sư phạm Vật lý

47 SP2 2077 20/6/2022 B1800250 Võ Thị Cẩm Nhi  23/01/2000 N Sư phạm Vật lý

48 SP2 2077 20/6/2022 B1800256 Đinh Thị Quỳnh Thi  04/03/2000 N Sư phạm Vật lý

49 SP2 2077 20/6/2022 B1800197 Nguyễn Đức Trọng  16/12/2000 Sư phạm Hóa học

50 SP2 2077 20/6/2022 B1800619 Trần Ngọc Trang Anh  10/10/2000 N Sư phạm Hóa học

51 SP2 2077 20/6/2022 B1800620 Nguyễn Thị Quế Chi  20/03/2000 N Sư phạm Hóa học

52 SP2 2077 20/6/2022 B1800623 Trần Thị Mạnh Huỳnh  04/10/2000 N Sư phạm Hóa học

53 SP2 2077 20/6/2022 B1800624 Nguyễn Thị Cẩm Hường  04/08/2000 N Sư phạm Hóa học

54 SP2 2077 20/6/2022 B1800628 Nguyễn Thị Trúc Ly  29/12/2000 N Sư phạm Hóa học

55 SP2 2077 20/6/2022 B1800629 Dương Hiền Minh  22/03/2000 Sư phạm Hóa học

56 SP2 2077 20/6/2022 B1800631 Võ Thị Tuyết Ngân  18/10/2000 N Sư phạm Hóa học

57 SP2 2077 20/6/2022 B1800637 Nguyễn Ngọc Như Tâm  25/04/2000 N Sư phạm Hóa học

58 SP2 2077 20/6/2022 B1800639 Bùi Thanh Thế  27/08/2000 Sư phạm Hóa học

59 SP2 2077 20/6/2022 B1800640 Nguyễn Minh Thy  01/08/2000 N Sư phạm Hóa học

60 SP2 2077 20/6/2022 B1800644 Ngô Thị Tường Vy  07/07/2000 N Sư phạm Hóa học

61 SP2 2077 20/6/2022 B1800646 Thái Thị Ngọc Dung  06/11/2000 N Sư phạm Sinh học

62 SP2 2077 20/6/2022 B1800650 Nguyễn Phúc Hậu  05/09/2000 Sư phạm Sinh học

63 SP2 2077 20/6/2022 B1800651 Nguyễn Thanh Hiền  16/07/2000 N Sư phạm Sinh học

64 SP2 2077 20/6/2022 B1800652 Lê Kiều Linh  29/05/2000 N Sư phạm Sinh học

65 SP2 2077 20/6/2022 B1800657 Lâm Vĩ Nhã  29/03/2000 N Sư phạm Sinh học

66 SP2 2077 20/6/2022 B1800659 Nguyễn Ngọc Phương Thảo  02/01/2000 N Sư phạm Sinh học

67 SP2 2077 20/6/2022 B1800660 Diếp Thị Thanh Thư  11/11/2000 N Sư phạm Sinh học
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68 SP2 2077 20/6/2022 B1800663 Trương Ngọc Anh Thư  20/08/2000 N Sư phạm Sinh học

69 SP2 2077 20/6/2022 B1800664 Nguyễn Nguyền Trân  02/09/1999 N Sư phạm Sinh học

70 SP2 2077 20/6/2022 B1800665 Nguyễn Quyền Trân  22/01/2000 N Sư phạm Sinh học

71 SP2 2077 20/6/2022 B1801030 Mai Thành Đạt  17/04/2000 Sư phạm Địa lý

72 SP2 2077 20/6/2022 B1801035 Lê Minh Hiếu  01/03/2000 Sư phạm Địa lý

73 SP2 2077 20/6/2022 B1801036 Đinh Vĩ Khang  08/04/2000 Sư phạm Địa lý

74 SP2 2077 20/6/2022 B1801037 Nguyễn Tường Lam  13/01/2000 N Sư phạm Địa lý

75 SP2 2077 20/6/2022 B1801038 Phạm Huyền Linh  03/07/2000 N Sư phạm Địa lý

76 SP2 2077 20/6/2022 B1801039 Mai Chí Luân  23/11/1998 Sư phạm Địa lý

77 SP2 2077 20/6/2022 B1801040 Nguyễn Thị Kim Ngân  24/01/2000 N Sư phạm Địa lý

78 SP2 2077 20/6/2022 B1801041 Đinh Thoại Yến Nhi  24/06/2000 N Sư phạm Địa lý

79 SP2 2077 20/6/2022 B1801042 Thái Kim Nhi  11/08/1999 N Sư phạm Địa lý

80 SP2 2077 20/6/2022 B1801044 Trần Nguyễn Thanh Thanh  19/09/2000 N Sư phạm Địa lý

81 SP2 2077 20/6/2022 B1801045 Lê Kha Vĩ Thái  28/07/2000 Sư phạm Địa lý

82 SP2 2077 20/6/2022 B1801048 Thái Ngọc Minh Thư  02/12/2000 N Sư phạm Địa lý

83 SP2 2077 20/6/2022 B1801053 Nguyễn Ngọc Vũ  25/04/2000 Sư phạm Địa lý

84 SP2 2077 20/6/2022 B1801054 Nguyễn Thị Bích Dung  20/03/2000 N Sư phạm Ngữ văn

85 SP2 2077 20/6/2022 B1801056 Trần Phát Đạt  03/06/2000 Sư phạm Ngữ văn

86 SP2 2077 20/6/2022 B1801057 Nguyễn Thị Ngọc Hân  02/12/2000 N Sư phạm Ngữ văn

87 SP2 2077 20/6/2022 B1801058 Nguyễn Hồng Hùy  01/01/1999 Sư phạm Ngữ văn

88 SP2 2077 20/6/2022 B1801059 Nguyễn Thị Như Lan  04/01/2000 N Sư phạm Ngữ văn

89 SP2 2077 20/6/2022 B1801061 Võ Ngọc Ngân  22/03/2000 N Sư phạm Ngữ văn

90 SP2 2077 20/6/2022 B1801062 Huỳnh Như Ngọc  26/11/1999 N Sư phạm Ngữ văn

91 SP2 2077 20/6/2022 B1801063 Nguyễn Thị Yến Nhi  07/09/2000 N Sư phạm Ngữ văn

92 SP2 2077 20/6/2022 B1801067 Huỳnh Thị Hoài Tâm  13/04/2000 N Sư phạm Ngữ văn

93 SP2 2077 20/6/2022 B1801068 Lê Minh Thi  18/04/2000 Sư phạm Ngữ văn

94 SP2 2077 20/6/2022 B1801069 Trần Diễm Thi  12/06/1999 N Sư phạm Ngữ văn

95 SP2 2077 20/6/2022 B1801070 Đặng Anh Thư  29/10/2000 N Sư phạm Ngữ văn

96 SP2 2077 20/6/2022 B1801072 Ngô Bảo Tín  08/12/2000 Sư phạm Ngữ văn

97 SP2 2077 20/6/2022 B1801073 Trần Minh Trâm  06/11/2000 N Sư phạm Ngữ văn

98 SP2 2077 20/6/2022 B1801075 Nguyễn Ngọc Cát Tường  26/09/2000 N Sư phạm Ngữ văn

99 SP2 2077 20/6/2022 B1801076 Nguyễn Thị Như Ý  20/03/2000 N Sư phạm Ngữ văn

100 SP2 2077 20/6/2022 C1800401 Đặng Thị Kim Huệ  16/02/1997 N Sư phạm Ngữ văn

101 SP2 2077 20/6/2022 C1800407 Nguyễn Thị Kim Tiền  06/01/1996 N Sư phạm Ngữ văn

102 SP2 2077 20/6/2022 B1801077 Đoàn Hải Bằng  29/04/2000 Sư phạm Lịch sử
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103 SP2 2077 20/6/2022 B1801080 Lê Thị Hồng Diệu  07/11/2000 N Sư phạm Lịch sử

104 SP2 2077 20/6/2022 B1801082 Nguyễn Ngọc Hân  20/12/2000 N Sư phạm Lịch sử

105 SP2 2077 20/6/2022 B1801084 Nguyễn Ngọc Huyền  21/03/2000 N Sư phạm Lịch sử

106 SP2 2077 20/6/2022 B1801090 Nguyễn Thị Nguyên  30/05/2000 N Sư phạm Lịch sử

107 SP2 2077 20/6/2022 B1801093 Lê Minh Nhật  08/09/1996 Sư phạm Lịch sử

108 SP2 2077 20/6/2022 B1801095 Trần Thị Huế Như  23/10/2000 N Sư phạm Lịch sử

109 SP2 2077 20/6/2022 B1801096 Phạm Thúy Oanh  19/09/2000 N Sư phạm Lịch sử

110 SP2 2077 20/6/2022 B1801097 Phạm Hà Phương  21/03/1998 N Sư phạm Lịch sử

111 SP2 2077 20/6/2022 B1801102 Bùi Thị Vi  09/11/2000 N Sư phạm Lịch sử

112 SP2 2077 20/6/2022 B1801103 Nguyễn Ngọc Thúy Vy  17/04/2000 N Sư phạm Lịch sử

113 SP2 2077 20/6/2022 B1808271 Đặng Đức Anh  30/04/2000 Sư phạm Tin học

114 SP2 2077 20/6/2022 B1808273 Kim Hoàng Ân  24/08/2000 Sư phạm Tin học

115 SP2 2077 20/6/2022 B1808279 Võ Linh Kha  21/08/2000 Sư phạm Tin học

116 SP2 2077 20/6/2022 B1808280 Huỳnh Thị Khiêm  02/11/1999 N Sư phạm Tin học

117 SP2 2077 20/6/2022 B1808281 Võ Anh Khoa  29/08/1997 Sư phạm Tin học

118 SP2 2077 20/6/2022 B1808282 Trần Thiên Kim  10/03/2000 N Sư phạm Tin học

119 SP2 2077 20/6/2022 B1808283 Lê Thị Cẩm Lình  12/08/2000 N Sư phạm Tin học

120 SP2 2077 20/6/2022 B1808285 Huỳnh Trọng Nguyễn  29/01/2000 Sư phạm Tin học

121 SP2 2077 20/6/2022 B1808287 Lê Thị Yến Nhi  21/01/2000 N Sư phạm Tin học

122 SP2 2077 20/6/2022 B1808288 Lê Huỳnh Như  07/10/2000 N Sư phạm Tin học

123 SP2 2077 20/6/2022 B1808289 Đinh Thiều Quang  22/10/2000 Sư phạm Tin học

124 SP2 2077 20/6/2022 B1808290 Nguyễn Đức Tài  24/04/1999 Sư phạm Tin học

125 SP2 2077 20/6/2022 B1808293 Hà Nguyễn Như Thu  06/11/2000 N Sư phạm Tin học

126 SP2 2077 20/6/2022 B1808295 Nguyễn Ngọc Trân  25/05/1999 N Sư phạm Tin học

127 SP2 2077 20/6/2022 B1808299 Tiêu Ngọc Tươi  15/10/2000 N Sư phạm Tin học

128 SP2 2077 20/6/2022 B1811386 Hồ Kim Chi  17/07/2000 N Giáo dục Tiểu học

129 SP2 2077 20/6/2022 B1811387 Neáng Dane  01/01/2000 N Giáo dục Tiểu học

130 SP2 2077 20/6/2022 B1811388 Nguyễn Đỗ Khánh Dung  12/06/1999 N Giáo dục Tiểu học

131 SP2 2077 20/6/2022 B1811389 Nguyễn Thị Thu Hà  20/08/2000 N Giáo dục Tiểu học

132 SP2 2077 20/6/2022 B1811390 Phạm Thị Thanh Hằng  30/05/2000 N Giáo dục Tiểu học

133 SP2 2077 20/6/2022 B1811391 Kiên Thị Hồng Huệ  24/10/2000 N Giáo dục Tiểu học

134 SP2 2077 20/6/2022 B1811393 Phạm Hà Kiều Khanh  19/05/2000 N Giáo dục Tiểu học

135 SP2 2077 20/6/2022 B1811394 Đoàn Mỹ Linh  13/04/2000 N Giáo dục Tiểu học

136 SP2 2077 20/6/2022 B1811395 Tăng Khánh Linh  02/07/2000 N Giáo dục Tiểu học

137 SP2 2077 20/6/2022 B1811396 Huỳnh Thị Trúc Ly  06/04/2000 N Giáo dục Tiểu học
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138 SP2 2077 20/6/2022 B1811397 Phạm Hồng Mơ  19/12/2000 N Giáo dục Tiểu học

139 SP2 2077 20/6/2022 B1811399 Kim Thị Ngọc Nguyên  10/06/2000 N Giáo dục Tiểu học

140 SP2 2077 20/6/2022 B1811400 Trương Khánh Nguyên  27/04/2000 N Giáo dục Tiểu học

141 SP2 2077 20/6/2022 B1811401 Khưu Thị Tuyết Nhi  11/11/2000 N Giáo dục Tiểu học

142 SP2 2077 20/6/2022 B1811402 Ong Yến Nhi  14/09/2000 N Giáo dục Tiểu học

143 SP2 2077 20/6/2022 B1811403 Phạm Thị Nhi  24/12/1999 N Giáo dục Tiểu học

144 SP2 2077 20/6/2022 B1811404 Phạm Thị Bình Nhi  21/07/2000 N Giáo dục Tiểu học

145 SP2 2077 20/6/2022 B1811406 Phạm Hoàng Oanh  16/09/2000 N Giáo dục Tiểu học

146 SP2 2077 20/6/2022 B1811407 Đỗ Thị Thanh Quyên  12/10/2000 N Giáo dục Tiểu học

147 SP2 2077 20/6/2022 B1811408 Neàng Kim Sa  13/12/2000 N Giáo dục Tiểu học

148 SP2 2077 20/6/2022 B1811409 Neáng Sây  11/03/1999 N Giáo dục Tiểu học

149 SP2 2077 20/6/2022 B1811415 Võ Thị Thuỷ Tiên  16/09/2000 N Giáo dục Tiểu học

150 SP2 2077 20/6/2022 B1811417 Liêu Tố Trinh  14/04/2000 N Giáo dục Tiểu học

151 SP2 2077 20/6/2022 B1811418 Nguyễn Thị Bích Tuyền  19/05/2000 N Giáo dục Tiểu học

152 SP2 2077 20/6/2022 C1900248 Nguyễn Thị Thùy Dương  01/05/1998 N Sư phạm Toán học

153 SP2 2077 20/6/2022 C1900251 Nguyễn Thị Bích Ngân  23/01/1998 N Sư phạm Toán học

154 SP2 2077 20/6/2022 C1900252 Phan Đặng Thuận Phát  15/06/1996 Sư phạm Toán học

155 SP2 2077 20/6/2022 C1900253 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  26/04/1996 N Sư phạm Toán học

156 SP2 2077 20/6/2022 C2000109 Nguyễn Thanh Hân  05/09/1999 N Giáo dục Tiểu học

157 SP2 2077 20/6/2022 C2000110 Huỳnh Lâm Trân Trân  14/09/1999 N Giáo dục Tiểu học

158 SP2 2077 20/6/2022 C2000111 Nguyễn Huyền Trân  14/08/1999 N Giáo dục Tiểu học

159 SP2 2077 20/6/2022 C2000112 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  09/06/1999 N Giáo dục Tiểu học

160 SP2 2077 20/6/2022 C2000113 Nguyễn Thị Như Uyên  19/09/1999 N Giáo dục Tiểu học


